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MẪU NHÃN THUÓC 

._ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất: 

- - Nhãn chai thuốc. 

- Nhãn vỉ thuc 

._ Toa hướng dẫn dùng thuốc: 
Toa BÁT TRẤN 

Bình Dương, ngày 220 tháng Ø2 năm 2014 
l Tổng Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc 
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Ì: 26mg cao khô dược liệu tương 
(| đương: Thục địa (Redx fehmamiae 
\Â praepardia) 364mg, Đương quy (Radk 

| khung (Rhứoma Lipusrici tallchi) 142mg; 
{ (am thảo (fadk 6lygrrhbae) 102mg 
Ì - Bật mịn dược liệu: Đương quy (ớờ [Ì 

Angelieae ‡inensis) 66,7mg, Bạch linh (Porin) [| 
| 663mg, Bạch thược (Radx ?aeoniae 

ngtamthuoc.com/ 

Angelicne sinensis) 297,3mq, Đảng sâm (Radix 

(pdnopsis pilsulne) 242mg; Bạch truật 
(Rhizoma Atractylodis matrocephalae) 242m; 
Bạt thược (Rađx Pueoniae- lactiliorae) 
202mg; Bạc linh (Ðoiø} 175,7mg; Xuyên 

ladifiorae) 40mg; Xuyên khung (fhizoma |` 
Liqustidi wallidhij] 40mg; Cam thảo (Rady 

6ly@mhữae) 10mg 
+ _ Tá dược vừa đủ 01 viên nang 

DẠNG BÀ0 CHẾ: Viên nang cứng 

BAO BÌ HỘP NGOÀI 

| Củng NĂNG: bổ thị, (ới huyết 
CHỈ ĐỊNH: Khí huyết đều hư, sắc mặt xanh, 

{tay chân mệt mỏi, kinh nguyệt quá nhiều. 

GMP-WHO 

LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3viên, ngày 2-3 
lẫn. 

(HỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có. 
2| THẬN TRỌNG: Người đang bị tiêu chảy, viêm 

đại tràng thể hàn thấp, phụ nữ có thai. 
TÁC DỤNG PHỤ: (hưa có báo cáo. 
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 3%, nơi ['ƒ 
khỏ ráo, tránh ánh sáng. 

(Í khuyến cáo: 
| + Đế» tẩm tay trẻ em 

+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí dùng 

+ Nếu cán thêm thông tin xin hỏi ý kiến tháy 
thuốc 
TIÊU CHUẨN ẤP DỤNG: T((5 
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3⁄4 lậu 

HỘP 40 VIÊN NANG 

[GMPTTSE ` 
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laffiforae) 
(Rhioma Lgustid walfichi} 40mg; (am thản (Rudty xini 
Glygrrhae) 20mg H 
« Tá dược vừa đủ 01 viên nang. k 
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng ^ E 
CÔNG NĂNG: Bồ khí, (d huyết, íq Ỷ 

X~ - 

NHÃN CHAI



»_ Tả dược vừa đủ 01 viên nang 

DẠNG BA0 CHE; Viên nang cuItg 

(ÔNG NĂNG: 

CHỈ ĐỊNH: Khi huyết đếu hư, sác mật xanh 

nhieu 

LIÊU DŨNG: Uống môi lắn 2 3lắn 

II net múi, kính nguye1 quả 

BAO BÌ HỘP NGOÀI 

EEEvHO 
HỘP 10 VÌ x 19 VIÊN NAhŒ 

80.10 BLISTERSx.10 (APSULES 

CHỖNG CHỈ ĐỊNH: Không ‹ 

THẬN TRỌNG: gai dang bị tiêu chảy, 
qð thai 

BẢO QUẢN: hi độ kháng qua 30, nơi khả 

KHUYẾN CÁO: 
11a trẻ em 

ckÿ hương dẫn sử dung trước khi dùng 

túng tin xin hải ý kiên thấy 

TIỂU CHUẨN ÁP DỤNG: ï((S 

895471 Íll 

SĐK: 

Số lô 5X: 

SX: 

HD: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PH 
20.Ris21 Kịt [rung Phú. Thuả hí \ 

DI:00650.374321 

La — 

an thẻ hân thấp, phụ nữ {it 

0, tranh ản|! sảng 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM! FITO PHARMA 
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Viên nang BÁT TRÂN 
Bỗ khí, ích huyết. 1t 

CÔNG THỨC Bào chế cho 01 viên nang: 
267mg cao khô dược liệu tương đương: 
-_ Thục địa (Radix Rehmanniae praeparata) 364mg 
-. Đương quy (Radix Angelicae sinensis} 297,3mg 
~. Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 242mg 
-. Bạch truật (Rhizomag Atractylodis macrocephdlae) 242mg 
- Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) .. 202mg 
- Bạch linh (Poria) 175,7mq 
~ Xuyên khung (Rhizoma Liqustici waliichii} ~_ 142mg 
-_ Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) ...... 102mg 

» Bột mịn dược liệu: 
- - Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 66,7mg 
-. Bạch linh (Poria)...... 66,3mg 

- Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 40mg 
~ Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) . 40mg 
- Cam thảo (Radix Giycyrrhizae) 20mg 

» Tá dược: 
| -. Bột Talc (Talcum) 5mg 
| ~. Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg 
| ~.. Natri benzoat (Natrii benzoa)........................................ 2,5mg 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng 
CÔNG NĂNG: Bồ khi, ích huyết. 
CHỈ ĐỊNH: Khí huyết đều hư, sắc mặt xanh, tay chân mệt mỏi, kinh nguyệt quá nhiều. 
LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3viên, ngày 2-3 lần. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có. 
THẬN TRỌNG: Người đang bị tiêu chảy, viêm đại tràng thể hàn thấp, phụ nữ có thai. 
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo. 

QUÁ LIÊU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử trí. 
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo. 
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30%C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. 
KHUYẾN CÁO: 
+ Để xa tầm tay trẻ em 
+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
+ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc 
+ Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
TRÌNH BÀY: 

~. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng. 
- . Chai 40 viên nang, dán nhăn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng. 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:TCCS 

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA Phòng tưyến khích hàng: 
26 Bis/ 1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam Ñ (0650) 3743210 
ĐT: 0650. 3743 210 + Fax 0650. 3758 552 s Email: Info@fito.vn Wdoieryounaem 
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